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Kính thưa Quý vị Giáo sư và các đồng môn hai trường BTX-THD,

Lần báo cáo đầu tiên cho quỹ tương trợ để sửa soạn cho công tác cứu trợ nhân vụ Covid-19. KT đã nhận được thêm số tiền của những ân nhân sau đây:

	Chị Ngô Thị Hiền
	$ 1,000 USD

	Chị Xuân Ninh Clark
	$   200 USD

	Chị Công Phương Liên
	$   100 USD

	Anh Nguyễn Đăng Thọ (Montreal)
	$   400 USD

	Chị Mạc Mỵ Hương BTX 62 (Montreal)
	$   300 USD

	Chị Bùi thị Bạch (BTX 65)
	$   100 USD

	Chị Lê Kim Mẫn (BTX 68)
	$   200 USD

	Chị Nguyễn Kim Oanh (BTX69 SB)
	$   100 USD

	Chị Dương thị Hòa (BTX 68)
	$   100 USD

	Chị Nguyễn thị Huế (BTX 68)
	$   100 USD

	Tổng cộng
	$  2.600 USD


Nhờ vậy chúng ta có được tổng cộng với phần còn lại của Quỹ Học Bổng Ngũ Niên (2014-2018) là: $13.700 USD.
Đợt 1 : Gửi về VN $4,000 USD = 90,000 triệu đồng.
Phần phân phát đã báo cáo lần trước, nhưng chúng tôi xin nhắc lại:
	1 
	Hỗ trợ 44 em học sinh nghèo, $750,000/em
	33.000.000 VNĐ

	2
	Hỗ trợ người nghèo khó: gồm:
	

	
	- Lần 1: 50 người x 300.000 đồng/người=15.000.000 đồng
	

	
	- Lần 2: 100 người x 300.000 đồng/người =30.000.000 đồng
	

	
	Tổng Cộng
	45.000.000 VNĐ

	3
	Hỗ trợ cho nhóm thiện nguyện ở Dalat: , gồm
	

	
	- Chị Gái: 2.500.000 đồng
	

	
	- Chị Nghiệp: 2.500.000 đồng
	

	
	- Anh Phạm Gia Cẩn: 2.500.000 đồng
	

	
	Tổng cộng	
	7.500.000 VNĐ

	4
	 Trao cho 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường tiểu học Nam Thành, mỗi em $750,000
	

	
	Tổng cộng
	4.500.000 VNĐ

	
	Tổng Cộng cho đợt 1 :
	90.000.000 VNĐ


		
	Đợt 2 :
Kim Tuyến đã gởi về VN $4,400 USD ngày 8 tháng 10, 2021 đổi thành tiền 100.000.000 VNĐ.
 
Dưới đây là danh sách ân nhân giúp đỡ thêm sau lần báo cáo ngày 8 tháng 9, 2021 được phân phối như sau :
Anh Phạm Gia Cẩn đã mua hàng chở đến nhà các bạn để cân chia rồi vất vả đi giao (200 ngàn phẩm vật và 100 ngàn tiền mặt).
                           
Kế hoạch dự trù hỗ trợ cho người nghèo khó tại Dalat trong mùa dịch là 75 người, mỗi người được 300.000 VNĐ:

	a 
	Hỗ trợ người bệnh và nhân viên bệnh viện Đalat (lao công, tạp vụ...): 15 người x 300.000 VNĐ/ người (chị Nghiệp thực hiện)	
	

	
	Tổng cộng
	4.500.000 VNĐ

	b
	Hỗ trợ người nghèo khó bằng phẩm (01 người sẽ nhận được :10 kg gạo+1kg đường+1 lít dầu ăn+1 chai nước chấm+1 thùng 30 gói mì) x  60 người.
	

	
	- Gạo 600 kg x 14.000 đ/kg =   8.400.000 VNĐ
	

	
	  - Đường 69 kg x 24.000 đ/kg = 1.440.000 VNĐ
	

	
	  - Dầu ăn 60 lít x 38.000 đ/lít =  2.280.000 VNĐ
	

	
	  - Nước chấm 60 chai x 15.000/chai = 930.000 VNĐ
	

	
	 -  Mì gói 60 thùng x 67.000₫/thùng = 4.020.000 VNĐ
	

	
	(Chị Kính & Anh Cẩn thực hiện) Tổng cộng
	17.070.000VNĐ

	c
	Chi phí thuê xe chở hàng, mua túi nylon
	     500.00 VNĐ

	d
	Theo lời yêu cầu của các bạn trong ban tương trợ, chúng tôi đã giúp đỡ một gia đình nghèo có một chiếc xe đẩy để bán xôi buổi sáng và bánh tráng nướng buổi chiều. Con gái bẩm sinh bị cột sống cong như chữ S, cần giải phẫu. Quỹ đã giúp cho gia đình có cần câu cá, vì họ rất tự trọng.  
	

	
	Tổng cộng
	6.000.000 VNĐ

	e
	Giúp cho 14 giáo viên tư nhân bị thất nghiệp 6 tháng nay vì Covid, mỗi cô $2.000.000 đồng.
	

	
	Tổng cộng
	28.000.000VNĐ

	f
	Tương trợ một cựu thành viên trong nhóm Học Bổng vào cấp cứu tai nhà thương (anh Nguyễn văn Thắng)
	4.000.000 VNĐ

	g
	Phúng điếu GS Thọ Khê người đã tham gia làm viêc với quỹ từ năm 2013 (hoàn trả cho Kính ứng trước)
	2.000.000 VNĐ

	
	Tổng cộng đợt 2 (a+b+c+d+e+f+g)
	   62.070.00 VNĐ



Ngày 14 tháng 1 năm 2021, nhóm đã phân phát vật phẩm cho người nghèo khi Covid tái xuất lần 2. Nhóm thực hiện gồm 120 phần quà: Chị Kính phát 40 phần, chị Nghiệp: 40 phần, Anh Cẩn: 40 phần
Chi tiết tổng dự toán như sau:

	Stt
	Diễn giải
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	Mua vật phẩm
	 
	 
	

	1
	Gạo
	1,200 kg
	14,000
	16,800,000

	2
	Mì gói
	120 thùng
	70,000
	8,400,000

	3
	Đường
	120 kg
	22,500
	2,700,000

	4
	Dầu ăn
	120 chai
	40,000
	4,800,000

	5
	Hạt nêm
	120 gói
	27,000
	3,240,000

	II
	Phát tiền (Gái)
	15 người
	300,000
	4,500,000

	III
	Chi khác
	 
	 
	250,000

	1
	Túi nylon
	3 kg
	50,000
	150,000

	2
	Xe thồ
	 
	 
	100,000

	 
	TỔNG 
	 (I+II+III)
	 
	40,690,000



Ngày 02/05/2022, KT đã gởi về $5,300USD chấm dứt số tiền tồn quỹ. Ngày 18 tháng 8 năm 2022, anh Trương Sỹ Thực có về VN và tham gia việc phát phần tương trợ tại Đà lạt được phân phối như sau:

Phát tiền cho người nghèo bị ảnh hưởng khó khăn sau Covid tái phát tổng cộng là 70.000.000 VNĐ (phần I) chi tiết như sau:

Phần I

	Tên người phát và lên danh sách
	Số phần phát
	Tổng cộng chi phí

	Chị Vy thị Kính
	37 phần x 500.000
	18.500.000 VNĐ

	Chị Nguyễn thị Gái
	30 phần x 500.000
	15.000.000 VNĐ

	Chị Trương Sự Nghiệp
	45 phần x 500.000
	22.500.000 VNĐ

	Anh Phạm Gia Cẩn
	28 phần x 500.000
	14.000.000 VNĐ

	
Phần II
Hỗ trợ cá nhân làm việc cho nhóm nằm bệnh viện (Anh Nguyễn Quang Hảo)         4.000.000 VNĐ                                                                                                                              

	Chị Vy thị Kính
	
	1.500.000 VNĐ

	Chị Nguyễn thị Gái
	
	1.500.000 VNĐ

	Chị Trương Sự Nghiệp
	
	1.500.000 VNĐ

	Chị Đặng thị Thu Nguyệt 
Anh Phạm Gia Cẩn
	
	1.500.000 VNĐ
2,000.000 VNĐ


   Phần III

	Giúp đỡ gia đình có nhu cầu  y tế cần phẫu thuật
	Nguyễn thị Hai
	2.300.000 VNĐ

	Giúp đỡ học sinh khuyết tật học xuất sắc, chi phí đóng vào trường tiếp tục học vấn
	Nguyễn thị Xuân Nhi
	6.400.000  VNĐ

	Em bé bị té cầu thang, chấn thương sọ não, ói ra máu mà cha mẹ không có tiền đi bệnh viện Lâm Đồng
	Tạ Trần Gia Hân
	4.700.000  VNĐ

	Tổng cộng                                             
	
	13.400.000 VNĐ


Tổng cộng phần I (70.000.000)+ II (12.000.000)+ III (13.400.000) = 95.400.00 VNĐ

	DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO, KHÓ KHĂN THÁNG 8/2022

	TT
	HỌ & TÊN
	Số người
	Tiền mỗi phần
	Tổng cộng cấp phát (đồng)

	1
	Chị Nghiệp phát
	45
	500,000
	22,500,000

	2
	Chị Gái phát
	30
	500,000
	15,000,000

	3
	Chị Kính phát
	37
	500,000
	18,500,000

	4
	Anh Cẩn phát
	24
	500,000
	14,000,000

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	70,000,000



	Danh sách Anh Cẩn


	TT
	HỌ & TÊN
	Địa chỉ
	Cấp phát (đồng)

	1
	Chẳng Thị Hải Yến
	7/5 Hàn Thuyên
	500,000

	2
	Nguyễn Minh Hoàng
	E16 KQH Hoàng Diệu
	500,000

	3
	Lê Trần Tuấn Khang
	17/6 Lãnh Địa Đức Bà
	500,000

	4
	Phạm Minh Kiệt
	27/4 Hàn Thuyên
	500,000

	5
	Phạm Trọng Nhung
	18A Trần Nhật Duật
	500,000

	6
	Bùi Phạm Khánh Toàn
	4/2 Ma Trang Sơn
	500,000

	7
	Đưng Gua Thùy Chi
	KTX Ma Trang Sơn
	500,000

	8
	Nguyễn Chấn Huy
	4/1 Ma Trang Sơn
	500,000

	9
	GS Trần Thị Nên (hưu trí)
	105 Cổ Loa
	1,000,000

	10
	GS Mai Thị Cúc (hưu trí)
	280 Phan Đình Phùng
	1,000,000

	11
	GS Nguyễn Thị Thìn (ung thư, về hưu)
	Cổ Loa 
	1,000,000

	12
	Cô Uyên
	Ngô Quyền
	500,000

	13
	Ka Rôn
	Lâm Hà
	1,000,000

	14
	Nguyễn Quốc ThanhPhong
	B16 Khu QH Bạch Đằng
	500,000

	15
	Cô Nữ
	Ngô Huy Diễn
	500,000

	16
	Phạm Thị Dung
	Hoàng Diệu
	500,000

	17
	Nguyễn Thị Nhu
	Hàn Thuyên
	500,000

	18
	Lê Thị Huệ
	Trần Nhật Duật
	500,000

	19
	Hồ Thị Giàu
	Trần Nhật Duật
	500,000

	20
	Trịnh Thị Nhị
	CC Ngô Quyền
	500,000

	21
	Võ Lộc
	9/6 Yết Kiêu
	500,000

	22
	Trần Vinh Quang
	Hàn Thuyên
	500,000

	23
	Nguyễn Thị Thương
	Phan Đình Phùng
	500,000

	24
	Cô Thảo
	5/7 Trần Bình Trọng
	500,000

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	14,000,000



Danh sách chị Kính

	STT
	Họ và tên
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Mạnh Toàn
	0911392576
	

	2
	Hoàng Thị Mừng
	0911787181
	

	3
	Nguyễn Thanh Thảo
	0907298873
	

	4
	Nguyễn Thị Khuyên
	0982047770
	

	5
	Lê Trung Thự
	0354824496
	

	6
	Trần Thúy Vân
	0989249205
	

	7
	Nguyễn Thị Châu
	0916577229
	

	8
	Lê Đình Phương
	0918691429
	

	9
	Nguyễn Hải Yến
	0909874042
	

	10
	Trần Thanh Khải
	0985108170
	

	11
	Lê Vy Vân
	0989288991
	

	12
	Trần Thị Hương
	01674402146
	

	13
	Trương Quỳnh Tâm
	0913886507
	

	14
	Trần Thanh Huy
	0986779566
	

	15
	Nguyễn Thị Chỉnh
	0912576451
	

	16
	Hà Ngọc Bích
	0916703569
	

	17
	Nguyễn Thị Chuyên
	02633552040
	

	18
	Mai Ngọc Ánh
	0919663440
	

	19
	Hoàng Thị Lạc
	0987594845
	

	20
	Nguyễn Hoàng Long
	0913138608
	

	21
	Nguyễn Tuyết Nhung
	0913169719
	

	22
	Đặng Thanh Bình
	0909767576
	

	23
	Lê Nam
	0369194450
	

	24
	Như
	0585467738
	

	25
	Thảo
	0353801619
	

	26
	Trúc
	0854173799
	

	27
	Phong
	0775353979
	

	28
	Bùi Minh Tâm
	0828078306
	

	29
	Liên
	0384716703
	

	30
	Cần
	0933002062
	

	31
	Chín
	0388620738
	

	32
	Sương
	0866517892
	

	33
	Phượng
	0918289849
	

	34
	Tuấn
	
	

	35
	Tùng
	
	

	36
	Nguyễn Thị Rợ
	Tân Lạc - 0948335623
	

	37
	Nguyễn Thị Hai
	Tân Lạc
	



1. Danh sách chị Gái

	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số điện thoại

	1
	Nguyễn Thị Bảy
	Trọ 10/8 Hai Bà Trưng
	0335507931

	2
	Lê Thị Dung
	Trọ 45/2 Trần Khánh Dư
	0903055753

	3
	Nguyễn Thị Cúc (già neo đơn)
	9/5 Trần Khánh Dư
	

	4
	Lê Thị Bồng (sinh 1946 - già neo đơn)
	Hẻm Cầu Đúc
	

	5
	Hoàng Thị Yến
	Trọ 134 An Dương Vương
	0917303521

	6
	Nguyễn Hữu Thị Lan
	Trọ 10 Xuân An
	0917866230

	7
	Lê Thị Thùy An
	4/1 Phù Đổng Thiên Vương
	0908276499

	8
	Cao Quảng
	45/2 Nguyên Tử Lực
	0917152924

	9
	Đào Thị Bích Ngọc
	Trọ 6/12 đường 3/4
	0838903415

	10
	Nguyễn Đăng Oanh
	Trọ 27/6 Yersin
	0362600474

	11
	Lê Thị Kim Hoa
	45/17 Thi Sách
	0368044674

	12
	Trần Khánh
	15/10 Hai Bà Trưng
	0977500438

	13
	Nguyễn Thanh Thảo
	96/15 Đông Tĩnh
	0982050630

	14
	Lê Thị Lựu (sinh 1928 - già neo đơn)
	95/5 Đông Tĩnh
	

	15
	Tôn Thị Thiện Chiến
	Trọ 15/1 Trần Khánh Dư
	0834878047

	16
	Huỳnh Thanh Bần
	2/3 Nhà Chung
	0901676427

	17
	Hoàng Thảo 
	12/31 Nhà Chung
	0917507492

	18
	Phan Tấn Vinh (già neo đơn)
	171 Hai Bà Trưng
	0377322838

	19
	Nguyễn Văn Nam
	112/15 Đông Tĩnh
	0356384962

	20
	Trần Tạo
	Trọ 9 Bis Hai Bà Trưng
	0915840229

	21
	Cụ Hoàng Thị Phẩm
	Trọ sau Nhà thờ Tin Lành
	0985936615

	22
	Trần Ngọc Vòng
	118/5 Hai Bà Trưng
	0915146851

	23
	Phạm Minh Giáo
	Trọ 21/25 Trần Phú
	0936294381

	24
	Nguyễn Thị Hồng
	52/8 Xuân An
	0948335623

	25
	Lê Thị Thu
	Trọ 33/12 Huyền Trân Công Chúa
	0377842205

	26
	Dương Ngọc Mỹ Duyên
	Trọ 34 Triệu Việt Vương
	0353878830

	27
	Phạm Đại Thiện
	115/22C Hai Bà Trưng
	

	28
	Hoàng Thị Dẻ
	Thôn 8 Đắc Nông
	0348583142

	29
	Nguyễn Thị Hoa
	Tổ 17 An Sơn
	0912450527

	30
	Hoàng Thị Nga
	Gần Đền An Sơn
	0384415359



4. Danh sách chị Nghiệp
	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số điện thoại

	1
	Nguyễn Ngọc Nhi
	25 Ánh Sáng
	0354345742

	2
	Đào Hoàng Ngọc Nhiên
	47 Đống Đa
	0989767142

	3
	Lưu Thanh Bình
	97A Nguyễn Văn Trỗi
	0917667554

	4
	Lê Đình Mỹ Duyên
	56 Hoàng Diệu
	0975627081

	5
	Hồ Nguyễn Diễm Hồng
	991 Nguyễn Công Trứ
	0384335662

	6
	Đặng Ngọc Anh Thư
	100/5 Lý Tự Trọng
	0918100865

	7
	Hoàng Thị Yến
	Số 5 Ngô Quyền
	0987289510

	8
	Hoàng Thị Thảo
	270 Phan Đình Phùng
	0975627081

	9
	Huỳnh Thị Như Mai
	Số 11B Vạn Kiếp
	01224184304

	10
	Trần Thị Phương Lan
	257A Nguyên Tử Lực
	0919221916

	11
	Nguyễn Thị Quý
	Đồi Thông Tin
	0948693185

	12
	Võ Thị Mỹ Linh
	104/2 Nguyễn Văn Trỗi
	0914795764

	13
	Phạm Phú Cường
	16 Mê Linh
	00368787067

	14
	Lương Ngọc Cẩm
	23 Khe Sanh
	0919440546

	15
	Nguyễn Như Cường
	11/11 Ngô Quyền
	0373168044

	16
	Nguyễn Thị Bé
	15 Vạn Kiếp
	0329160335

	17
	Hà Phúc Vinh
	2C Vạn Kiếp
	0907128360

	18
	Trần Thị Nhật Thu
	6/13 Đào Duy Từ
	0338814483

	19
	Đỗ Thị Nhi
	108ACC Ngô Quyền
	0335893316

	20
	Lê Thị Huệ
	144/18 Phan Đình Giót
	0961741481

	21
	Ngô Thị Thùy Trang
	21/8 Phan Đình Giỏi
	0961741481

	22
	Ngô Thị Liên
	21/8 Phan Đình Giót
	0937741252

	23
	Dương Thị Thọ
	142 Ngô Quyền
	0825008001

	24
	Lê Thị Thanh Vân
	25 An Dương Vương
	0906689622

	25
	Nguyễn Thị Thắm
	48 Tô Hiệu
	03366557391

	26
	Thạch Kha
	32/9 Kim Đồng
	0967560332

	27
	Đỗ Xuân Hồng
	15/1 Trần Quang Khải
	0966551452

	28
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	CC Tô Ngọc Vân
	0376577144

	29
	Huỳnh Thị Hòa
	3/2/3 Đa Thiện
	

	30
	Nguyễn Thị Bình
	121 Phù Đổng Thiên Vương
	094817419

	31
	Nguyễn Thị Thu Vân
	62B Nguyễn Công Trứ
	0392695652

	32
	Tha Phương Trình
	77/35 Phù Đổng Thiên Vương
	0946968718

	33
	Hoàng Thị Lê Na
	39/11 Ngô Tất Tố
	0912195075

	34
	Nguyễn Thị Kim
	209/40 Mai Anh Đào
	0354706649

	35
	Lê Anh Tuyền
	1 Mai Xuân Thưởng
	0966605802

	36
	Trần Thị Tới
	55 Nguyễn Hữu Cảnh
	0975956856

	37
	Bùi Thị Có
	51 Nguyễn Hữu Cảnh
	0979433379

	38
	Nguyễn Thị Hương
	37 Nguyễn Hữu Cảnh
	0979433379

	39
	Lê Thị Phuơng Thảo
	33 Trần Khánh Dư
	073350593

	40
	Phạm Thị Mỹ Nhung 
	Hẻm 1 Trần Nhân Tông
	0353986252




Ngày 15/01/2023, KT nhận được báo cáo cuối cùng do anh Phạm Gia Cẩn cùng hai chị Trương thị  Sự Nghiệp và Vy thị Kính thực hiện nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mùi 2023.  Tổng cộng 55 phần quà đã được phân phối: Chị Nghiệp 20 phần, Chị Kính 17 phần, Anh Cẩn 18 phần. 

Thực phẩm cho mỗi gia đình gồm có:
	Gạo
	20kg x 15.000
	300.000

	Mi gói
	1 kg x 79.000
	79.000

	Đường
	1 lít x 34,000
	34.000

	Dầu ăn
	1 lít x 16.000
	16.000

	Nước mắm
	1 lít x 28,000
	28.000

	Nước tương
	1 chai x 41,000
	41.000

	chi phí xe chở hàng
	
	100.000

	bao nylon đựng quà
	
	400.000



Tổng cộng chi phí: 27.790.000 VNĐ, tồn quỹ 210.000 VNĐ

Đây là lần tương trợ và báo cáo cuối cùng để thanh toán số tồn quỹ từ Quỹ Học bổng chuyển thành Quỹ Tương Trợ cho học sinh và gia đình cũng như những người nghèo khó tại Đalat, thành phố thân thương và gắn liền với chúng ta bao kỷ niệm êm đềm thời niên thiếu.

Phần lớn mọi công việc đều tiến triển tốt đẹp vì có sự tiếp tay tích cực của các anh chị trong ban yểm trợ Đà Lạt dưới sự điều động, tổ chức, xông xáo làm việc của anh Phạm Gia Cẩn.  Chúng tôi rất cảm động và biết ơn sự hy sinh của các bạn.  

Những người nghèo khó nhận quà của Quỹ Tương Trợ đều cảm động, có người rươm rướm nước mắt, ấm lòng vì tình thương của các mạnh thuờng quân.   Chúng tôi trân kính tạ ơn những ân nhân đã hy sinh của cải để đáp lời kêu gọi của chúng tôi trong 8 năm nay.

Kính chúc quí vị một năm mới an khang nhiều sức khỏe.


Thủ quỹ của Học Bổng Ngũ Niên và Quỹ Tương Trợ BTX-THĐ,
Đặng Kim Tuyến, BTX 69 

Trưởng Ban Tổ Chức Điều Hành Quỹ Học Bổng (2013-2018)
Trương Sỹ Thực, THĐ 63

P.S. Vì thông báo chi tiết làm máy vi tính chậm lại, và cũng không thể gửi chung cả hai cùng trong một email, vì thế thay vì gởi link cho quí vị mở, mời quí vị xem hình ảnh người nghèo nhận giúp đỡ trong các năm 2018-2022 trong email kế tiếp.

Quí vị cũng có thể gọi điện thoại cho người nhận theo số đã ghi trong danh sach để xác minh. Thành thật cám ơn quí vị.
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